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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC 

Mã số mô đun: 3302022226
Thời gian mô đun: 120 giờ;  ( Lý thuyết: 45 giờ;  Thực hành: 30 giờ, Tự học: 45giờ)
I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
	- Vị trí: Mô đun được bố trí học sau các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và các mô đun chuyên môn nghề Vi xử lý, PLC cơ bản, Điện tử nâng cao, Vi điều khiển, Vi mạch số lập trình và PLC nâng cao.
	- Tính chất: Là mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo nghề Điện tử công nghiệp.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
Sau khi học xong môn học này học viên có năng lực
	* Về kiến thức:
	- Trình bày được cấu trúc của hệ thống thủy lực
	* Về kỹ năng:
	- Thiết lập được sơ đồ hệ thống điều khiển truyền động thuỷ lực theo yêu cầu đặt ra cho những thiết bị công nghệ đơn giản, điển hình.
	- Thiết kế và lắp ráp được các mạch thủy lực, điện – thủy lực cơ bản;
	- Vận hành được các trạm thủy lực trong công nghiệp.
	- Ứng dụng hệ thống điều khiển PLC để điều khiển 1 số mạch thủy lực thông dụng.
	- Tìm và khắc phục được các lỗi trong hệ thống thuỷ lực.
	* Về thái độ
	- Thực hiện đúng các quy tắc an toàn trong vận hành, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống truyền động thuỷ lực.
	- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số
TT
	Tên chương mục 
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số 
	Lý thuyết
	Thực hành
(Bài tập)
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)
	

	[bookmark: _Hlk303886200]1
	Bài mở đầu
	10
	4
	2
	
	4

	2
	Thiết bị cung cấp và xử lý dầu
	10
	6
	2
	
	2

	3
	Các phần tử thủy lực, điện - thuỷ lực thông dụng
	15
	11
	3
	
	1

	4
	Lắp đặt hệ thống thủy lực, điện – thủy lực  trong công nghiệp
	30
	9
	8
	1
	12

	5
	Tìm và sửa lỗi trong hệ thống thủy lực.
	15
	4
	4
	
	7

	6
	Ứng dụng PLC trong điều khiển điện - thủy lực.
	20
	5
	5
	1
	9

	7
	Các mạch thủy lực, điện - thuỷ lực ứng dụng.
	20
	4
	5
	1
	10

	
	Cộng
	120
	43
	29
	3
	45



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:      
        Bài 1: Bài mở đầu   
Thời gian: 10giờ (LT:4 giờ; TH: 2 giờ; tự học: 4 giờ )                                                             
Mục tiêu:   
        - Trình bày được các đơn vị đo các đại lượng cơ bản: áp suất, lưu lượng, thể tích, công suất.
        - Xác định được các loại tổn thất trong hệ thống thuỷ lực.
        - Trình bày được các yêu cầu của dầu dùng trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực.	
	- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.			
Nội dung bài:                                  
1. Sơ lược về lịch sử phát triển hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực. Thời gian:1 giờ
2. Ưu, nhược điểm của hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực.
3. Các định luật của chất lỏng.						Thời gian:2 giờ  
	3.1. Áp suất thủy tĩnh.
	3.2. Phương trình dòng chảy liên tục.
	3.3. Phương trình Bernulli.
4. Đơn vị đo các đại lượng cơ bản.
5. Phạm vi ứng dụng.							Thời gian:2 giờ  
6. Tổn thất trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực.		
7. Độ nhớt và yêu cầu đối với dầu thủy lực.				Thời gian:1 giờ  	

	Bài 2: Thiết bị cung cấp và xử lý dầu.                                
Thời gian: 10giờ (LT:6 giờ; TH:2 giờ; tự học:2giờ )
Mục tiêu:
        		- Phân loại và trình bày được  nguyên lý hoạt động cuả các loại bơm, động cơ dầu,. các bộ phận chính cuả thùng dầu, bình trích chứa.
        		- Xác định được các giá áp suất và lưu lượng
        		- Xác định được đường đặc tính của bơm.	
	- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.			

Nội dung bài:                                  
1. Bơm và động cơ dầu.							Thời gian:2 giờ  
	1.1. Bơm dầu.
	1.2. Động cơ dầu					          		 
2. Bể dầu.								 	 Thời gian:2 giờ  
3. Bộ lọc								 	 
4. Đo áp suất và lưu lượng.					 	 Thời gian:1 giờ  
5. Bình trích chứa							 	 Thời gian:1 giờ  
6. Thí nghiệm xác định đường đặc tính và phương pháp bảo dưỡng bơm.
											Thời gian:2 giờ  
	6.1. Sơ đồ bàn thí nghiệm
	6.2. Thí nghiệm xác định đường đặc tính của bơm

	Bài 3: Các phần tử thủy lực, điện – thủy lực cơ bản 
Thời gian: 15giờ (LT:11 giờ; TH: 3 giờ; tự học: 1giờ )                                                             
Mục tiêu: 
- Trình bày được ký hiệu, công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các phần tử thủy lực, điện thủy lực thông dụng.
	- Chọn và lắp ráp được các loại van trong mạch thuỷ lực cơ bản. 	
	- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.	
Nội dung bài:                                  
1. Các loại van thủy lực.							Thời gian :3 giờ 
	1.1. Van áp suất							
	1.2. Van đảo chiều							       
	1.3. Van tiết lưu
	1.4. Van chặn					         
2. Bộ ổn tốc									Thời gian :4 giờ
	2.1. Nhiệm vụ
	2.2. Kết cấu bộ ổn tốc
	2.3. Cách lắp bộ ổn tốc
3. Xi lanh thủy lực (cơ cấu chấp hành)					Thời gian :5 giờ
	3.1. Ký hiệu và công dụng
	3.2. Phân loại
	3.3. Một số xi lanh thông dụng
	3.4. Tính toán xilanh truyền lực
4. Các phần tử điện từ							Thời gian :2 giờ
	4.1. Van đảo chiều điều khiển bằng nam châm điện		
	4.2. Van áp suất điện từ		
				
Bài 4: Lắp đặt hệ thống thủy lực, điện - thủy lực trong công nghiệp.   
Thời gian: 30giờ (LT:10giờ (KT:1giờ); TH: 8 giờ; tự học: 12giờ )
Mục tiêu:   
        - Đọc và vẽ được sơ đồ mạch điều khiển thủy lực với biểu đồ trạng thái trên.
        - Xác định và lựa chọn đúng các phần tử dùng trong mạch điều khiển.
        - Trình bày được công dụng cấu tạo, nguyên lý hoạt động của 1 số phần tử thủy lực, điện thủy lực dùng trong công nghiệp.
       - Xác định được các bước lắp đặt một mạch thủy lực trong công nghiệp.
       - Lựa chọn được các loại khớp nối, đầu nối, ống cứng, ống mềm phù hợp với mạch thủy lực.
       - Chế tạo, gia công được các đoạn ống nối đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
       - Lắp ráp, vận hành được hệ thống hoạt động đúng yêu cầu và các thông số kỹ thuật đặt ra.	
       - Tuân thủ các quy định về an toàn trong hệ thống thủy lực. 		
Nội dung bài:                                  
1. Khái niệm hệ thống điều khiển					Thời gian: 1 giờ
	1.1. Sơ đồ khối của hệ thống điều khiển
	1.2. Sơ đồ cấu trúc hệ thống điều khiển bằng thủy lực
2. Phân tích yêu cầu công nghệ của mạch điều khiển.		Thời gian: 2 giờ
3. Lựa chọn và gá lắp các đế van, các van mô đun.			Thời gian: 3 giờ
4. Lựa chọn và gá lắp các khớp, đầu nối.				Thời gian: 2 giờ
5. Lựa chọn và cách lắp các ông mềm.					Thời gian: 3 giờ
6. Lựa chọn và lắp đặt ống cứng.					Thời gian: 4 giờ
	6.1. Lựa chọn ống.
	6.2. Tính toán chiều dài đường ống.
	6.3. Gia công, uốn ống.
	6.4. Lắp ráp đường ống.
7. Kiểm tra và vận hành hệ thống thủy lực trong công nghiệp.	Thời gian: 2 giờ
8.   Kiểm tra.								Thời gian:1giờ        

        Bài5: Tìm và sửa lỗi trong hệ thống thủy lực 
Thời gian: 15giờ (LT:4 giờ; TH: 4 giờ; tự học: 7 giờ )                                                             
Mục tiêu: 
        - Đo và kiểm tra được các thông số trong hệ thống thủy lực.
        - Xác định được các bước cần thiết của quá trình bảo trì, tìm và sửa lỗi một hệ thống điều khiển thủy lực. Lập kế hoạch bảo trì.
        - Thực hiện được các bước tìm và sửa lỗi, bảo trì, sửa chữa hệ thống điều khiển thủy lực.	
	- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.	
		
Nội dung bài:                                  
1. Kiểm tra, tìm lỗi trên các sơ đồ mạch.				Thời gian: 2 giờ
2. Phân tích 1 số lỗi thường gặp trong 1 số mạch điều khiển thủy lực.
											Thời gian: 3 giờ
3. Lập quy trình công nghệ sửa chữa và bảo trì 1 số mạch điều khiển thủy lực.
											Thời gian: 3 giờ

        Bài 6. Ứng dụng PLC trong điều khiển điện - thủy lực.       
Thời gian: 20giờ (LT:6giờ (KT:1giờ); TH: 5giờ; tự học: 9giờ )
Mục tiêu: 
        - Sử dụng chương trình PLC lập trình được một số mạch điều khiển thủy lực đơn giản.
        - Chọn và lắp ráp được các phần tử thủy lực trong sơ đồ mạch.
        - Kết nối được chương trình PLC với mạch điều khiển.
        - Vận hành cho hệ thống hoạt động đúng nguyên lý hoạt động.
	- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.		

Nội dung bài:                                 	

1. Lập trình trên máy tính mạch điều khiển thủy lực.		Thời gian: 3giờ 
2. Lắp ráp các phần tử trên mạch điều khiển.				Thời gian: 3 giờ
3. Kết nối vận hành hệ thống thủy lực với chương trình điều khiển PLC.
											Thời gian: 4giờ
4.   Kiểm tra.								Thời gian:1giờ        

	Bài 7. Các mạch thủy lực, điện - thủy lực ứng dụng    
    Thời gian: 20giờ (LT:4 giờ; TH: 6 giờ (KT:1giờ); tự học: 10giờ )
Mục tiêu: 
	- Biểu diển được biểu đồ  trạng thái qui trình;
- Phác thảo được sơ sồ mạch thuỷ lực;
- Lập được bảng các bước thực hiện qui trình;
- Lắp được các loại phần tử trên vào trong mạch thuỷ lực.
- Kiểm tra và vận hành thành thạo các mạch thủy lực và điện thủy lực.
	- Chủ động, sáng tạo và an toàn trong quá trình học tập.

Nội dung bài:                                 	

1. Máy dập thủy lực điều khiển bằng tay				Thời gian: 2giờ	
2. Cơ cấu rót tự động cho quy trình đúc				
3. Hệ thống cẩu tải trọng nhẹ						Thời gian: 2giờ
4. Máy khoan bàn
5. Máy cẩu
6. Thiết bị khoan								Thời gian: 2giờ
7. Thiết bị dập khuôn						
8. Hệ thống đóng mở cửa kho						Thời gian: 2giờ
9. Thiết bị kẹp chặt chi tiết gia công				
10. Máy đột lỗ								Thời gian: 2giờ	
11. Điều khiển hệ thống cửa ra vào					
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
1. Vật liệu:	 
	Sổ ghi chép, giấy, bút và bút chì.
2. Dụng cụ và trang thiết bị:
-Máy chiếu, máy tính cá nhân
-Các phần tử chính cho thí nghiệm: 
+Bộ nguồn DC 24 V
+Bộ nhập các tín hiệu vào
+Bộ dây điện 
+Bộ dây nối thuỷ lực
+Xi lanh tác dụng một chiều
+Xi lanh tác dụng 2 chiều
+Động cơ thuỷ lực
+Bàn thí nghiệm thuỷ lực (động cơ, bơm, van tràn, thung chứa dầu..)
-Bộ phân dòng 
+Áp kế
+Lưu lượng kế
+Van chặn
-Bộ ổn tốc
+Van đảo chiều 4/2 1 cuộn coil
+Van đảo chiều 4/3 1 cuộn coil
+Van đảo chiều 4/2 2 cuộn coil
+Van đảo chiều 4/3 2 cuộn coil
-Phần tử chuyển đổi tín hiệu điện – thuỷ lực
+Van tiết lưu một chiều
+Van áp suất
+Công tắc hành trình cơ
+Công tắc hành trình nam châm
+Cảm biến điện dung
+Cảm biến điện từ
+Cảm biến quang
-Bộ rơ le
+Áp kế
+Phần tử giảm chấn
+Các phần tử nối (T)
-Bộ cho tín hiệu ra
-Máy nén khí và thiết bị phụ trợ
-Đồng hồ đo điện 
3. Học liệu:
- Giáo trình hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực.
- Tranh ảnh, bản vẽ treo tường.
- Đĩa CD mô phỏng, Phần mềm mô phỏng..
4. Nguồn lực khác:
Phòng  thí nghiệm.
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: -
1. Kiến thức:
        - Trình bày được nguyên lý chức năng làm việc của các phần thuỷ lực, điện – thuỷ lực;
        - Thiết kế mạch điều khiển mạch điều khiển thuỷ lực 1 xi lanh, 2 xi lanh.
        - Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận đạt yêu cầu.
2. Kỹ năng:
        - Đọc và phân tích được các hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực trong thực tế.
        - Ứng dụng các loại cảm biến, van áp suất, van đào chiều, bộ ổn tốc trong thiết kế mạch.
        - Phát hiện lỗi của phần tử và hệ thống, sửa chữa và bảo dưỡng các loại van.
3. Thái độ:
        - Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. Có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Được đánh giá qua quá trình học tập.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
1. Phạm vi áp dụng chương trình:         
        Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề “Điện tử công nghiệp”.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           
        - Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 
        - Khi giảng dạy, cần giúp người học hiểu rõ nguyên lý chức năng làm việc của các phần tử thuỷ lực. 
        - Các nội dung lý thuyết liên quan đến phân tích được các hệ thống điều khiển bằng thuỷ lực trong thực tế. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết được học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.
        - Trong 11 bài thí nghiệm, giáo viên giảng dạy chọn ra các bài thí nghiệm tương ứng với phần lý thuyết đã dạy.
        - Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, phần mềm mô phỏng trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học. 
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
        - Trọng tâm của mô đun là bài  5. 
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       [2] HT điều khiển điện - thuỷ lực, Ts. Nguyễn Ngọc Phương, NXB Giáo 	dục- 2007.
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